
STT MSSV LỚP PHÒNG THI GIỜ THI

1 13336002 Thiên Minh An CD13CS 22 6g30

2 14125665 Hàng Quỳnh Anh DH14BQNT 22 6g30

3 13149789 Phạm Thị Như Kiều Anh DH13QMNT 23 6g30

4 14116463 Hán Thị Hồng Cẩm DH14NTNT 22 6g30

5 13120123 Thạch Thị Diễm Châu DH13KENT 22 6g30

6 14149345 Lê Thị Bảo Châu DH14QMNT 23 6g30

7 13149794 Đinh Thị Minh Chi DH13QMNT 22 6g30

8 14149248 Ngô Điền DH14QMNT 23 6g30

9 12430010 Nguyễn Thị Dương 12LTDTNT 22 6g30

10 13149962 Ngư Thị Kim Đương DH13QMNT 22 6g30

11 14125766 Lê Việt Hà DH14BQNT 22 6g30

12 14124561 Tống Thị Hoàng Hải DH14QLNT 22 6g30

13 14149356 Huỳnh Thu Hằng DH14QMNT 23 6g30

14 13123306 Nguyễn Thị Hạnh DH13KENT 23 6g30

15 14125767 Huỳnh Thị Hạnh DH14BQNT 23 6g30

16 13149805 Đàng Đức Hoàng Hảo DH13QMNT 22 6g30

17 15116223 Nguyễn Văn Hảo DH15NTNT 22 6g30

18 13149816 Thiên Thái Học DH13QMNT 23 6g30

19 15125440 Nguyễn Thị Thúy Hồng DH15BQNT 23 6g30

20 13149984 Chamaléa Húy DH13QMNT 22 6g30

21 13149924 Hoàng Quốc Khánh DH13QMNT 22 6g30

22 14149366 Trần Anh Khoa DH14QMNT 23 6g30

23 14116474 Hán Thạch Thị Thu Kiên DH14NTNT 22 6g30

24 14124570 Trương Quang Kim DH14QLNT 23 6g30

25 14125577 Dương Thị Kim Liên DH14BQNT 23 6g30

26 13149985 Pinăng Loang DH13QMNT 22 6g30

27 13149831 Trần Thị Mỹ Luôn DH13QMNT 22 6g30

28 13123325 Trần Trúc Mai DH13KENT 22 6g30

29 14125578 Tạ Thị Anh Mai DH14BQNT 23 6g30

30 12430019 Bùi Thị Kim Ngà 12LTDTNT 23 6g30

31 14149379 Lê Thị Thu Ngân DH14QMNT 22 6g30

32 13149968 Phạm Văn Nghĩa DH13QMNT 23 6g30

33 13149983 Mai Đức Nghĩa DH13QMNT 23 6g30

34 14125691 Trịnh Công Nhật DH14BQNT 22 6g30

35 13149934 Nguyễn Thị Kim Oanh DH13QMNT 22 6g30

36 14125579 Lê Nhã Phong DH14BQNT 22 6g30

37 14116295 Đặng Minh Phú DH14NTNT 22 6g30

38 14149396 Nguyễn Thị Như Quỳnh DH14QMNT 23 6g30

- Sinh viên theo dõi lịch thi, phòng thi để dự thi đúng giờ

- Khi dự thi, mang theo thẻ sinh viên. KHÔNG SỬ DỤNG Giấy xác nhận sinh viên do phòng CTSV cấp

- Sinh viên sử dụng bút chì màu đen, bút bi, gôm (tẩy) để làm bài thi
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39 13123314 Thạch Hương Sen DH13KENT 22 6g30

40 13149940 Lê Văn Sinh DH13QMNT 22 6g30

41 14125707 Nguyễn Tấn Thắng DH14BQNT 23 6g30

42 13149942 Võ Thị Thanh Thanh DH13QMNT 22 6g30

43 13149970 Lê Thị Thanh DH13QMNT 22 6g30

44 10124289 Đàng Thị Mai Thảo DH10QLNT 23 6g30

45 12430036 Phạm Thị Kim Thỏa 12LTDTNT 22 6g30

46 12430034 Phạm Xuân Thông LT12DTNT 23 6g30

47 13123284 Nông Thị Hà Thu DH13KENT 22 6g30

48 13123288 Nguyễn Thị Mỹ Thương DH13KENT 23 6g30

49 12430038 Võ Thị Kim Thúy 12LTDTNT 23 6g30

50 15122295 Nguyễn Thị Thảo Tiên DH15QTNT 23 6g30

51 13120126 Trần Thị Ngọc Tiết DH13KENT 22 6g30

52 13149867 Nguyễn Thành Tín DH13QMNT 23 6g30

53 14125714 Trần Ngọc Tố Trâm DH14BQNT 22 6g30

54 14125715 Trần Thị Ngọc Trâm DH14BQNT 22 6g30

55 13149868 Nguyễn Thị Như Trang DH13QMNT 23 6g30

56 14125712 Nguyễn Thị Thanh Trang DH14BQNT 23 6g30

57 14116494 Phạm Xuân Trí DH14NTNT 22 6g30

58 13149876 Đỗ Xuân Trí DH13QMNT 23 6g30

59 14149425 Nguyễn Minh Trọng DH14QMNT 23 6g30

60 13149877 Nguyễn Thành Trung DH13QMNT 22 6g30

61 14124601 Đặng Văn Ngọc Trung DH14QLNT 23 6g30

62 12430033 Trương Văn Tường 12LTDTNT 22 6g30

63 14116499 Lê Thị Vân DH14NTNT 23 6g30

64 14149433 Tống Thị Hoàng Bích Vân DH14QMNT 23 6g30

65 13149958 Lê Nguyễn Thị Huyền Vy DH13QMNT 22 6g30

66 14125583 Trần An Xuân DH14BQNT 23 6g30

67 13123295 Hàng Thị Bảy Xuân DH13KENT 23 6g30

68 14125723 Nguyễn Huỳnh Như Ý DH14BQNT 23 6g30

69 15124392 Nguyễn Hải Yến DH15QLNT 23 6g30

Tổng số sinh viên: 69
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